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HỌC KÌ I: 17 tuần
	STT
	NỘI DUNG
	SỐ TIẾT
	TUẦN
	Địa điểm

	1

	Luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện truyền thuyết, truyện cổ tích
	1 -> 10
	1,2
	Lớp học

	
	Luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện truyền thuyết, truyện cổ tích trong chương trình: truyện Thánh gióng, Truyện cổ tích Thạch Sanh
	
	
	

	
	Luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện truyền thuyết, truyện cổ tích ngoài chương trình: Truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, Cây Khế, Sọ Dừa…..
	
	
	

	2
	Luyện kĩ năng viết bài văn kể lại một truyền thuyết, cổ tích
	11 ->15
	3
	Lớp học

	3
	Ôn tập Tiếng Việt: Từ
	16,17
	4
	Lớp học

	4
	Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ
	18 ->26
	4,5
	Lớp học

	
	Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ: à ơi tay mẹ, về thăm mẹ
	
	
	

	
	Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ: mẹ……
	
	
	

	5
	Ôn tập Tiếng Việt: Biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa, ẩn dụ
	27 ->37
	6,7
	Lớp học

	6
	Luyện kĩ năng viết bài kể lại một trải nghiệm đáng nhớ về người thân
	39 ->42
	8
	Lớp học

	7
	Luyện đề tổng hợp
	43,44,45,46,47
	9
	Lớp học

	8
	Luyện đề tổng hợp
	48,49,50,51,52
	10
	Lớp học

	9
	Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản kí
	53,54,55,56,57
	11
	Lớp học

	
	Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản kí: Trong lòng mẹ, Đồng Tháp Mười mùa nước nổi
	
	
	

	
	Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản kí ngoài chương trình……
	
	
	

	10
	Rèn kĩ năng viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân
	58 ->65
	12,13
	Lớp học

	11
	Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản nghị luận: Nguyên Hồng nhà văn của những người cùng khổ…….
	66 -> 72
	13,14
	Lớp học

	12
	Rèn kĩ năng viết đoạn văn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ lục bát
	73 ->77
	15
	Lớp học

	13
	Luyện kĩ năng trình bày ý kiến về một vấn đề
	78 ->80
	16
	Lớp học

	14
	Ôn tập Tiếng Việt: Thành ngữ, mở rộng vị ngữ, dấu câu
	81 ->83
	16
	Lớp học

	15
	Luyện đề tổng hợp
	84,85
	17
	Lớp học



HỌC KỲ II: 17 Tuần
	STT
	NỘI DUNG
	SỐ TIẾT
	TUẦN
	GHI CHÚ

	1

	Luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện đồng thoại….
	86 ->96
	19
	Lớp học


	
	Luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện đồng thoại, truyện ngắn trong chương trình: Bài học đường đời đầu tiên, cô bé bán diêm
	
	
	

	
	Luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện  ngoài chương trình: gió lạnh đầu mùa
	
	
	

	2
	Luyện kĩ năng viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ
	97 ->101
	20
	Lớp học

	3
	Ôn tập Tiếng Việt: mở rộng chủ ngữ
	102,103
	21
	Lớp học

	4
	Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ có yếu tố tự sự, miêu tả
	104 ->111
	21,22
	Lớp học

	
	Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ: Đêm nay Bác không ngủ, Lượm
	
	
	

	
	Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ: mẹ, chuyện cổ tích về loài người…
	
	
	

	5
	Ôn tập Tiếng Việt: Biện pháp tu từ hoán dụ, ẩn dụ, điệp từ
	112,113,114
	23
	Lớp học

	6
	Luyện kĩ năng viết bài trình bày ý kiến về một vấn đề
	115,116
	23
	Lớp học

	7
	Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản kí: Khan hiếm nước ngọt…
	117 ->121
	24
	Lớp học

	8
	Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản nghị luận ngoài chương trình…
	122 ->126
	25
	Lớp học

	9
	Luyện đề tổng hợp
	127 ->131
	26
	Lớp học

	
	Luyện đề tổng hợp,ôn tập thi giữa kì 2
	131 ->135
	27
	Lớp học

	10
	Rèn kĩ năng viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống
	136 ->142
	28,29
	

	11
	Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện ngắn: Bức tranh của em, điều không tính trước..
	143,144,145
	29,30
	Lớp học

	12
	Rèn kĩ năng viết đoạn văn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả
	146 ->150
	31
	Lớp học

	13
	Luyện kĩ năng viết bài văn tả cảnh sinh hoạt
	151->153
	32
	Lớp học

	14
	Ôn tập Tiếng Việt: trạng ngữ, dấu ngoặc kép, lựa chọn từ ngữ
	154,155
	32
	Lớp học

	15
	Ôn tập cuối kì 2( theo ma trận của PGD
	156 ->165
	33,34
	Lớp học
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